	Phòng Giáo Dục và Đào tạo

Huyện Ninh Giang
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)

MÔN: VẬT LÝ 7
Thời gian: 45'


Câu 1(2đ): Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Lấy VD?
Câu 2(2đ):

a) Khi nào âm phát ra cao? Khi nào âm phát ra thấp?
b) Khi gẩy mạnh một dây đàn, tiếng đàn sẽ to hay nhỏ? Tại sao?

Câu 3(3đ):

	a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?
b) Cho tia tới như hình vẽ:
- Vẽ tia phản xạ? (nêu cách vẽ)
- Tính góc tới, góc phản xạ?

	



Câu 4(2đ):
	Cho nguồn sáng S đặt trước gương phẳng.

Vẽ tia tới SI biết tia phản xạ đi qua điểm M (nêu cách vẽ)?

	


Câu 5(1đ): Người ta dùng gương cầu lõm hứng ánh sáng Mặt Trời để nung nóng vật. Hãy giải thích cách làm trên?
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 7
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2đ)
	- Định nghĩa đúng nguồn sáng (SGK/5). 

Lấy đúng VD.

- Định nghĩa đúng vật sáng (SGK/5). 

Lấy đúng VD.
	0,75đ

0,25đ

0,75đ

0,25đ

	Câu 2

(2đ)
	a) Âm phát ra càng cao khi tần số dao động càng lớn 

    Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ

b) - Khi gẩy mạnh dây đàn tiếng đàn sẽ to.

    - Vì khi gẩy mạnh, biên độ dao động của dây đàn lớn, nên tiếng đàn to.   
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3

(3đ)

	a) Phát biểu đúng định luật phản xạ ánh sáng.
b) * Nêu đúng các bước vẽ:

B1: Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương.

B2: Xác định góc tới i

B3: Xác định góc phản xạ i’ (i’=i)

B4: Vẽ  tia phản xạ IR 

*Vẽ đúng hình:

- Vẽ đúng đường truyền ánh sáng.

- Vẽ đúng góc phản xạ bằng góc tới.

*Vì IN  vuông góc với gương.

Số đo góc tới: i = 900 - 300 = 600
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: i’ = i

Số đo góc phản xạ: i’ = i = 600
	1đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 4

(2đ)
	* Nêu đúng bước vẽ:

B1: Vẽ S’ đối xứng với S qua gương.

B2: Nối S’ với M cắt Gương tại I.

B3: Nối S với I

* Vẽ đúng hình:

Xác định đúng S’

Vẽ đúng đường truyền ánh sáng


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,75đ

	Câu 5

(1đ)
	Mặt Trời ở rất xa ta nên chùm sáng từ Mặt Trời chiếu tới gương coi như chùm tia tới song song.

Ánh sáng Mặt trời qua gương cầu lõm cho chùm tia phản xạ hội tụ tại một điểm trước gương.

Ánh sáng Mặt Trời có nhiệt năng cho nên vật để ở chỗ ánh sáng hội tụ sẽ nóng lên.
	0,25đ

0,5đ

0,25đ
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